
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226571 Phạm Thị Lan Anh 04/11/2004 Cần Thơ DH22KTO03

2 226286 Trần Phi Anh 06/02/2003 0 DH22KTS01

3 213380 Nguyễn Văn Đô 07/10/2002 Trà Vinh DH21QTD02

4 222614 Lưu Thị Kim Hạnh 17/03/2004 An Giang DH22KTO03

5 224874 Phan Trấn Hiệp 13/10/2004 Vĩnh Long DH22KTS01

6 225759 Nguyễn Mạnh Huỳnh 24/09/2004 0 DH22KTS01

7 224538 Nguyễn Hoàng Kha 17/03/2004 Hậu Giang DH22KTS01

8 214490 Phạm Vủ Kha 02/07/2003 Bạc Liêu DH21XET04

9 224339 Trần Đăng Khoa 28/11/2004 Hậu Giang DH22TIN06

10 226300 Nguyễn Thị Hoàng Lan 13/07/2004 Cần Thơ DH22KTO03

11 226524 Lê Khúc Trúc Linh 11/10/2004 Cần Thơ DH22KTO03

12 226288 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/05/2004 An Giang DH22KTS01

13 219443 Lý Huỳnh Mai 29/10/2003 Cà Mau DH21XET04

14 225167 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/11/2004 Hậu Giang DH22KTS01

15 219527 Vỏ Quỳnh Như 12/11/2003 Hậu Giang DH21QTD02

16 214174 Trần Lê Minh Nhựt 09/10/2002 Đồng Tháp DH21XET04

17 226222 Lâm Thị Hằng Ni 21/07/2004 Bạc Liêu DH22KTS01

18 213434 Dương Hoài Phong 01/01/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

19 214031 Phạm Nguyễn Nhã Phương 22/10/2003 Đồng Tháp DH21XET04

20 224166 Lê Thị Mỹ Quân 29/10/2003 Đồng Tháp DH22KTS01

21 229780 Lư Trúc Quyển 08/12/2004 Trà Vinh DH22KTO03

22 223846 Huỳnh Minh Tâm 31/12/2004 Sóc Trăng DH22KTS01
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23 224896 Đinh Nhật Tân 29/01/2004 Đồng Tháp DH22KTS01

24 223578 Phan Thanh Thanh 30/12/2004 Vĩnh Long DH22KTO03

25 225750 Tống Kim Thành 15/05/2004 Sóc Trăng DH22KTS01

26 2110233 Hà Thị Mỹ Thảo 02/12/2003 Trà Vinh DH21XET04

27 226596 Ngụy Anh Thư 24/09/2004 Kiên Giang DH22KTO03

28 224099 Trần Thị Anh Thư 24/07/2004 Kiên Giang DH22KTS01

29 227063 Lê Thị Mỹ Tiên 27/06/2004 Kiên Giang DH22KTS01

30 226098 Tô Thị Thủy Tiên 13/12/2004 Vĩnh Long DH22KTS01

31 224432 Nguyễn Thị Bích Trâm 23/06/2004 Cần Thơ DH22KTO03

32 210411 Phạm Huỳnh Thùy Trang 07/01/2003 Vĩnh Long DH21QTS01

33 219735 Trần Thị Thùy Trang 24/09/2003 Đồng Tháp DH21XET04

34 224149 Bùi Thanh Vân 12/09/2004 An Giang DH22QTS01

35 226968 Đỗ Thị Yến Vy 29/08/2004 An Giang DH22KTO03

36 214367 Huỳnh Thị Thúy Vy 14/03/2003 Tiền Giang DH21XET04

37 221471 Dương Thị Như Ý 24/08/2004 An Giang DH22KTO03

38 225027 Trần Thị Như Ý 16/01/2004 Đồng Tháp DH22KTS01

39 222205 Nguyễn Thị Kim Yên 27/04/2004 An Giang DH22KTO03

40 223670 Nguyễn Thị Bảo Yến 20/12/2004 Cần Thơ DH22KTS01
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